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MÔN TIẾNG VIỆT    

      
 

Bài 1. Gạch một gạch dưới từ ngữ chỉ sự vật, hai gạch dưới từ ngữ chỉ 

đặc điểm trong khổ thơ sau: 
 
 

Con trâu đen lông mượt 
 

Cái sừng nó vênh vênh 
 

Nó cao lớn lênh khênh 
 

Chân đi như đập đất. 
 

Bài 2. Nối sự vật bên trái với từ chỉ đặc điểm ở cột bên phải để tạo câu Ai thế 

nào ? 

 

 

 

 

 
 

  
 Bài 3. Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào ô trống.   

          Loài chim em yêu thích là chim bồ câu       Đó là loài chim tượng trưng cho 

hòa bình       Ngày xưa       họ dùng bồ câu để đưa thư       Chúng là loài ưa sạch 

sẽ        Chúng ăn thóc và hạt dưa        Chúng có mỏ màu vàng nhạt và nhỏ xíu        

              đôi mắt tròn xoe         bộ lông mượt mà 

 

Bài 4. Điền vào chỗ chấm từ ngữ trả lời câu hỏi “Khi nào?”, “Để làm gì?” 

a. Em chăm chỉ luyện tập thể dục, thể thao …………………………………………… 

b. .………………………………. thời tiết nóng bức, mưa nhiều. 

Bài 5. Đặt câu hỏi cho các từ ngữ in đậm trong câu sau. 

               - Trên cành cây, nắng đang len lỏi đùa nghịch với tán lá. 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

thơm mùi mực in. 

rộng bao la. 

thon dài, thẳng tắp. 

Cái bút chì 

Quyển sách mới 

Cánh đồng 



MÔN TIẾNG VIỆT    
 
- Quý Phụ huynh đọc cho Học sinh nghe và viết bài Chính tả bài vào Phiếu 
 
 

         Trường Sa thân yêu 

       Mênh mông trời biển bao la 

Một vùng biển đảo thật là thân thương. 

       Các anh ở đó biên cương 

Cầm chắc tay súng ngăn phường xâm lăng. 

        Nối liền biển đảo xa xăm 

Trường Sa yêu dấu tháng năm giữ gìn. 

 

Nguyễn Thị Loạt 

 

 

 

 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  



HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT CỦA HS 

      
 

Bài 1. Gạch một gạch dưới từ ngữ chỉ sự vật, hai gạch dưới từ ngữ chỉ 

đặc điểm trong khổ thơ sau: 
 
 

Con trâu đen lông mượt 
 

Cái sừng nó vênh vênh 
 

Nó cao lớn lênh khênh 
 

Chân đi như đập đất. 
 

Bài 2. Nối sự vật bên trái với từ chỉ đặc điểm ở cột bên phải để tạo câu Ai thế 

nào ? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Bài 3. Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào ô trống.   

          Loài chim em yêu thích là chim bồ câu       Đó là loài chim tượng trưng cho 

hòa bình       Ngày xưa       họ dùng bồ câu để đưa thư       Chúng là loài ưa sạch 

sẽ        Chúng ăn thóc và hạt dưa        Chúng có mỏ màu vàng nhạt và nhỏ xíu        

               đôi mắt tròn xoe        bộ lông mượt mà 
 

 

Bài 4. Điền vào chỗ chấm từ ngữ trả lời câu hỏi “Khi nào?”, “Để làm gì?” 

a. Em chăm chỉ luyện tập thể dục, thể thao để có sức kho ẻ tố t. 

b. Mùa hè, thời tiết nóng bức, mưa nhiều. 
 

Bài 5. Đặt câu hỏi cho các từ ngữ in đậm trong câu sau. 

               - Trên cành cây, nắng đang len lỏi đùa nghịch với tán lá. 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

Nắng đang len lỏi đùa nghịch với tán lá ở đâu? 

thơm mùi mực in. 

rộng bao la. 

thon dài, thẳng tắp. 

Cái bút chì 

Quyển sách mới 

Cánh đồng 
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